
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Danh sách hỗ trợ nhà ở cho Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ
 có nhu cầu sửa chữa nhà trên địa bàn phường Đức Phổ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT Họ và tên
chủ hộ

Năm
sinh

Họ và tên
(TNLS)

Số sổ
(NCC

và
TNLS)

Chế độ
trợ cấp
đang

hưởng

Hộ có
đối

tượng
đang

hưởng
trợ
cấp
bảo

trợ xã
hội (có
đánh
số 1)

Dân
tộc

Nơi cư trú
(thôn, tổ dân

phố)

Số
khẩu

Tổng
diện
tích

đất ở
(m²)

Diện
tích

nhà ở
bình
quân
đầu

người
(m²)

Hiện trạng nhà ở
(đánh số 1 vào cột
hiện trạng nhà ở

tương ứng)

Nhu cầu
hỗ trợ

(đánh số 1
vào cột
nhu cầu

tương ứng)

Thực trạng đất ở
(đánh số 1 vào cột
thực trạng tương

ứng)

Không
có nhà

ở

Nhà
tạm,
dột
nát

Nhà
hư

hỏng
nặng

Xây
mới

Sửa
chữa

Đã có
đất ở
hợp

pháp
(đã
xây

dựng
và

chưa
xây

dựng
nhà
ở)

Chưa
có đất
ở hợp
pháp

và
chưa
xây

dựng
nhà ở

Chưa
có đất
ở hợp
pháp

nhưng
đã xây
dựng
nhà ở
trên
đất

chưa
hợp

pháp

1 Nguyễn Thị Trúc 18/10/1955 Nguyễn Thị Trúc 25939 Con liệt
sĩ Kinh TDP An

Trường 2 100 50 1 1 1

2 Phạm Thị Minh
Tám

11/11/1995
Phạm Thị Minh
Tám 124849 Thương

binh Kinh TDP An
Trường 2 100 50 1 1 1

3 Lê Văn Giàu 10/09/1953 Lê Văn Giàu 1389909 Thương
binh Kinh TDP An Ninh 2 200 100 1 1 1

4 Cao Minh Họa 05/06/1952 Cao Minh Họa 143888 Thương
binh Kinh TDP Lộ Bàn 2 200 100 1 1 1

5 Nguyễn Thị Ánh 20-10-1957 Nguyễn Thị Ánh 114256 Thương
binh Kinh TDP Lộ Bàn 1 200 200 1 1 1

6 Võ Thị Nhị 15/10/1966 Võ Thị Nhị 6219 Thương
binh Kinh TDP Tân Tự 6 100 17 1 1 1

Tổng cộng: 06
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng hợp thực trạng và nhu cầu nhà ở đối với Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ
 có nhu cầu sửa chữa nhà trên địa bàn phường Đức Phổ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /        /2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT Xã, phường, đặc
khu

Thực trạng nhà ở Thực trạng đất ở Nhu cầu xây dựng, sửa chữa
nhà ở

Tổng số hộ
có đối

tượng đang
hưởng trợ

cấp bảo trợ
xã hội hằng

tháng

Văn bản đề
nghịSố hộ

không có
nhà ở

Số hộ
đang ở

nhà tạm,
dột nát

Số hộ
đang ở
nhà hư
hỏng
nặng

Số hộ đã
có đất ở

hợp pháp
(đã xây
dựng và
chưa xây
dựng nhà

ở)

Số hộ
chưa có

đất ở hợp
pháp và
chưa xây
dựng nhà

ở

Số hộ chưa
có đất chưa
hợp pháp
nhưng đã
xây dựng
nhà ở trên
đất chưa
hợp pháp

Tổng số
hộ

Trong đó

Số hộ xây
mới nhà ở

Số hộ sữa
chữa nhà

ở

1 TDP An Trường 2 2 2 2

2 TDP An Ninh 1 1 1 1

3 TDP Lộ Bàn 2 2 2 2

4 TDP Tân Tự 1 1 1 1

Tổng cộng 6 6 6 6
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